BÀI TẬP ÔN TOÁN SỐ 2
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM:
Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước đáp án đúng.
Bài 1: Trong các số: 42078;  42075; 42090; 42100; 42099; 42109; 43000. Số bé nhất là:
A. 42 099
B. 43 000
C. 42 075
D. 42 090
Bài 2. Giá trị của biểu thức 2342 + 203 x 6 là:
A. 3560
B. 3760
C. 3860
D 3960
Bài 3. Hình vuông có cạnh 3cm. Diện tích hình vuông là:
A. 6cm2
B. 9cm
C. 9cm2
D 12cm
Bài 4. Ngày 25 tháng 8 là ngày thứ 7. Ngày 2 tháng 9 cùng năm đó là ngày thứ:
A. Thứ sáu
B. Thứ bảy
C. Chủ nhật
D. Thứ hai
Bài 6. Giá trị của số 5 trong số 65478 là:
A.50 000
B. 500
C. 5000
D. 50
Bài 7. 12m7dm =…….…. dm:
A. 1207dm
B.127dm
C.1270dm
D.1027dm
II. PHẦN TỰ LUẬN
1. Đặt tính rồi tính:
4754 + 3 680         		5840 – 795       	293 x 3         	625: 5
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3025 + 4127         		6002 – 4705       	2409 x 4        	208: 6
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2. Tính giá trị của biểu thức:
(156 – 132) x 3                   		215 x 4 – 508
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

612 – (105: 5)                     		 368 + 655 x 3
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Tìm x:
x: 8 = 372				260: x = 5
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4280 – x = 915			x + 812 = 1027
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều rộng 9 m, chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Tính diện tích thửa ruộng đó?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều rộng là 12m, chiều dài hơn chiều rộng 9m. Tính chu vi của mảnh vườn đó ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

6/ Một cửa hàng có 45 mét vải, người ta đã bán 1/9 số vải đó. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu mét vải?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………



BÀI TẬP ÔN TIẾNG VIỆT
Đọc thành tiếng và trả lời câu hỏi
Có những mùa đông
Có những mùa đông, Bác Hồ sống bên nước Anh. Lúc ấy Bác còn trẻ. Bác làm nghề cào tuyết trong một trường học để có tiền sinh sống. Công việc này rất mệt nhọc. Mình Bác đẫm mồ hôi, nhưng tay chân thì lạnh cóng. Sau tám giờ làm việc, Bác vừa mệt, vừa đói.
Lại có những mùa đông, Bác Hồ sống ở Pa-ri, thủ đô nước Pháp. Bác trọ trong một khách sạn rẻ tiền ở xóm lao động. Buổi sáng, trước khi đi làm, Bác để một viên gạch vào bếp lò. Tối về Bác lấy viên gạch ra, bọc nó vào một tờ giấy cũ, để xuống dưới đệm nằm cho đỡ lạnh.
(Trần Dân Tiên)
II. Đọc thầm văn bản trên và làm bài tập: 
* Đọc thầm và làm bài tập:
Câu 1: Lúc ở nước Anh, Bác Hồ phải làm nghề gì để sinh sống?
A. Cào tuyết trong một trường học.
B. Làm đầu bếp trong một quán ăn.
C. Viết báo.
D. Chạy bàn.
Câu 2: Bác Hồ phải chịu đựng gian khổ như để làm gì?
A. Để kiếm tiền giúp đỡ gia đình.
B. Để theo học đại học.
C. Để tìm cách đánh giặc Pháp, giành độc lập cho dân tộc.
D. Để rèn luyện thân thể.
Câu 3: Bài văn này nhằm nói lên điều gì?
A. Cho ta biết Bác Hồ đã chống rét bằng cách nào khi ở Pháp.
B. Tả cảnh mùa đông ở Anh và Pháp.
C. Nói lên những gian khổ mà Bác Hồ phải chịu đựng để tìm đường cứu nước.
D. Bác Hồ thử sức giá rét.
Câu 4: Bác Hồ làm việc trong khoảng thời gian là bao lâu?
A. 5 giờ
B. 6 giờ
C. 7 giờ
D. 8 giờ
Câu 5: Bác Hồ sống ở Pa-ri, thủ đô nước nào?Pháp
…………………………………………………….
Câu 6:  Qua câu chuyện trên, em học được điều gì ở Bác?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 7:  Bộ phận được in đậm trong câu: "Bác làm nghề cào tuyết trong một trường học để có tiền sinh sống." trả lời cho câu hỏi nào?
A. Vì sao?
[bookmark: _GoBack]B. Để làm gì?
C. Khi nào?
D. Ai làm gì?
Câu 8:  EM hãy đặt tên khác cho câu chuyện trên. 
………………………………………………………………………………………
II. CHÍNH TẢ (nghe - viết): Quà của đồng nội



